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Thời gian vay vốn 

Lãi suất cơ sở (%/năm) 

Điều chỉnh 1 

tháng/ lần 

Điều chỉnh 3 

tháng/ lần 

1 tháng – 2 tháng 6.0%  

3 tháng  6.0% 6.2% 

4 tháng – 5 tháng 6.2% 6.4% 

6 tháng 6.9% 7% 

7 tháng – 8 tháng 7.1% 7.2% 

9 tháng – 10 tháng 7.2% 7.3% 

11 tháng – 12 tháng 7.3% 7.4% 

Trên 1 năm – 2 năm  7.6% 

Trên 2 năm – 3 năm  7.7% 

Trên 3 năm – 5 năm  7.9% 

Trên 5 năm – 10 năm  8.1% 

Trên 10 năm – 15 năm  8.3% 

Trên 15 năm  8.5% 

 Ghi chú: 

- Trong trường hợp Hợp đồng tín dụng/ Khế ước nhận nợ hoặc pháp luật có quy định 

mức lãi suất tối đa, tối thiểu hoặc mức lãi suất cơ sở cụ thể thì lãi suất cơ sở sẽ theo quy 

định của Hợp đồng tín dụng/ Khế ước nhận nợ hoặc quy định của pháp luật. 

- Lãi suất cơ sở khác theo từng sản phẩm/ chương trình riêng biệt sẽ áp dụng theo quy 

định của từng sản phẩm/ chương trình. 
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